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Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh

Chuyên 

ngành

Trúng 

tuyển 

đợt

Lớp 

Tiếng 

Anh

Lớp 

Triết
Ghi chú

1 12055356 Lê Thị Quỳnh Nga Nữ 10/10/1989 TCNH Đợt 2 TA 18 Triết I

2 12055375 Nguyễn Hồng Thái Nam 20/08/1985 TCNH Đợt 2 TA 18 Triết I

3 12055383 Đỗ Thị Thảo Nữ 05/12/1989 TCNH Đợt 2 TA 18 Triết I

4 12055410 Bùi Thị Yến Nữ 07/09/1988 TCNH Đợt 2 TA 18 Triết I

5 12055714 Vũ Thị Doan Nữ 23/09/1990 QLKT Đợt 2 TA 8 Triết D

6 12055722 Nguyễn Thị Đoài Nữ 13/07/1989 QLKT Đợt 2 TA 8 Triết D

7 12055740 Ngô Thị Thanh Hương Nữ 23/11/1987 QLKT Đợt 2 TA 8 Triết D

11 12058192 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 02/12/1984 QLKT Đợt 1 TA 8

8 12055759 Phan Thị Ngọc Mai Nữ 21/06/1976 QLKT Đợt 2 TA 12 Triết F

9 12055797 Lê Phương Thảo Nữ 16/12/1980 QLKT Đợt 2 TA 12 Triết F

10 12055817 Nguyễn Thị Xuân Nữ 14/01/1988 QLKT Đợt 2 TA 12 Triết F

12 11058075 Nghiêm Quang Hà Nam 02/08/1988 QTKD
TT năm 

2011
TA 12 Triết F

Danh sách gồm 12 học viên./.

(Danh sách bổ sung)
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